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Phụ lục 1. Các Nghị quyết , Quyết định của HĐQT năm 2020 

 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

 

Tỷ lệ thông 

qua 

1 01/NQ-HĐQT 02/01/2020 Về công tác cán bộ  

2 02/NQ-HĐQT 03/01/2020 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 3”Giám sát thi công công trình” và bổ 

sung Gói thầu số 4”Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành” thuộc công trình Sửa chữa cầu cảng số 4 – 

Cảng Quy Nhơn 

 

3 03/QĐ-HĐQT 03/01/2020 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 3”Giám sát thi công công trình” và bổ 

sung Gói thầu số 4”Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành” thuộc công trình Sửa chữa cầu cảng số 4 – 

Cảng Quy Nhơn 

4 04/NQ-HĐQT 03/01/2020 
Về phương án khai thác hạ tầng mặt cầu cảng Tân Cảng 

Quy Nhơn 

 

5 06/NQ-HĐQT 08/1/2020 Về điều động bổ nhiệm cán bộ 
 

6 15/NQ-HĐQT 15/01/2020 
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch 

năm 2019 

 

7 19/QĐ-HĐQT 20/01/2010 
Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông bất thường năm 2020 
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8 20/QĐ-HĐQT 20/01/2020 
Về việc thành lập Tổ giúp việc phục vụ Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2020 

 

9 21/QĐ-HĐQT 20/01/2020 
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phụ vụ 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 

 

10 22/NQ-HĐQT 21/01/2020 

 

Về việc chuyển chức năng quản lý kho vật tư trực thuộc 

Phòng đầu tư về trực thuộc Phòng Kỹ thuật 

 

 

11 23/QĐ-HĐQT 21/01/2020 

Về việc chuyển chức năng quản lý kho vật tư trực thuộc 

Phòng đầu tư về trực thuộc Phòng Kỹ thuật 

 

 

 

12 28/QĐ-HĐQT 12/02/2020 

Về việc thành lập Tổ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu, Kết quả 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công và tư vấn xây 

dựng công trình: Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

 

13 29/QĐ-HĐQT 12/02/2020 

Về việc thành lập Tổ thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi 

phí tư vấn và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị 

đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi Container 

số 2- Cảng Quy Nhơn. 

 

14 31/NQ-HĐQT 14/02/2020 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn, phiên họp lần thứ nhất năm 2020 

 

15 36/NQ-HĐQT 28/02/2020 Về phương án cung cấp dịch vụ cảng biển tại kho số 7  

16 37/NQ-HĐQT 29/2/2020 
Về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cung ứng xăng 

dầu 

 

17 40/QĐ-HĐQT 02/3/2020 
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 

cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 
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18 43/QĐ-HĐQT 05/3/2020 
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: 

Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

19 44/NQ-HĐQT 05/3/2020 
Về việc cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp có 

vốn góp của Cảng Quy Nhơn 

 

20 45/NQ-HĐQT 06/3/2020 
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ 

phần Cảng Quy Nhơn 

 

21 46/NQ-HĐQT 06/3/2020 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí Khảo sát, 

lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu tư vấn và chủ trương ủy thác quản lý dự án 

Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi Container số 

2 – Cảng Quy Nhơn 

 

22  47/QĐ-HĐQT 06/3/2020 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí Khảo sát, 

lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu tư vấn và chủ trương ủy thác quản lý dự án 

Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi Container số 

2 – Cảng Quy Nhơn 

23 48/QĐ-HĐQT 06/3/2020 

Về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ 

phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần Tân Cảng Quy 

Nhơn 

 

24 50/QĐ-HĐQT 06/3/2020 

Về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ 

phần Cảng Quy Nhơn tại Công ty cổ phần Dịch vụ công 

nghiệp Hàng hải 

 

25 58/NQ-HĐQT 13/3/2020 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 

Công trình “Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn” 

 

26 59/QĐ-HĐQT 13/3/2020 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 

Công trình “Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn” 
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27 60/NQ-HĐQT 13/3/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: Khảo sát, 

lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuộc công trình: Sửa chữa 

cải tạo, nâng cấp bãi Container số 2 – Cảng Quy Nhơn 
 

28 61/QĐ-HĐQT 13/3/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: Khảo sát, 

lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuộc công trình: Sửa chữa 

cải tạo, nâng cấp bãi Container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

29 63/NQ-HĐQT 19/3/2020 

Phê duyệ kết quả chỉ định thầu gói thầu TV04: Thẩm tra 

báo cáo nghiên cứu khả thi, thuộc dự án: Đầu tư xây 

dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn 
 

30 64/QĐ-HĐQT 19/3/2020 

Phê duyệ kết quả chỉ định thầu gói thầu TV04: Thẩm tra 

báo cáo nghiên cứu khả thi, thuộc dự án: Đầu tư xây 

dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn 

31 70/NQ-HĐQT 08/4/2020 
Về việc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cán bộ Công ty cổ 

phần Cảng Quy Nhơn 

 

32 71/NQ-HĐQT 08/4/2020 Về việc ký hợp đồng thuê tầu lai Thái Hà 
 

33 72/NQ-HĐQT 09/4/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2: Thẩm tra 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuộc công trình: Sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp bãi Container số 2 – Cảng Quy Nhơn 
 

34 73/QĐ-HĐQT 09/4/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2: Thẩm tra 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuộc công trình: Sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp bãi Container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

35 74/QĐ-HĐQT 09/4/2020 

Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ mời thầu, Kết quả 

lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công và tư vấn xây 

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

 



 

5 

 

36 75/QĐ-HĐQT 10/4/2020 

Về việc thành lập Tổ thẩm định Đầu tư xây dựng công 

trình: Hoán cải cẩu RTG và cải tạo hệ thống điện cấp 

cho RTG-Cảng Quy Nhơn 

 

37 77/NQ-HĐQT 10/4/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1:”Tư vấn 

lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng” thuộc 

công trình Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

 

38 78/QĐ-HĐQT 10/4/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1:”Tư vấn 

lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng” thuộc 

công trình Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

39 81/NQ-HĐQT 17/4/2020 
Về việc cải tạo nhà thi đấu thể thao thành nhà làm việc 

của Phòng Kinh doanh 

 

40 82/NQ-HĐQT 17/4/2020 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu tư vấn, thuộc công trình: Hoán cải cẩu RTG và cải 

tạo hệ thống điện cấp cho RTG – Cảng Quy Nhơn 

 

41 83/QĐ-HĐQT 17/4/2020 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu tư vấn, thuộc công trình: Hoán cải cẩu RTG và cải 

tạo hệ thống điện cấp cho RTG – Cảng Quy Nhơn 

42 84/NQ-HĐQT 17/4/2020 
Về việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 mở rộng Cảng Quy 

Nhơn 

 

43 86/NQ-HĐQT 22/4/2020 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn phiên họp 

thứ hai năm 2020 

 

44 90/NQ-HĐQT 28/4/2020 
Về việc sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Trung tâm điều 

hành sản xuất 
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45 91/NQ-HĐQT 28/4/2020 
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Cải tạo, 

nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

 

46 93/QĐ-HĐQT 29/4/2020 
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Cải tạo, 

nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

47 95/NQ-HĐQT 04/5/2020 
Về chủ trương đầu tư xây dựng Trạm biến áp 2500kVA 

số 1 

 

 

48 96/NQ-HĐQT 07/5/2020 
Về việc ký hợp đồng tư vấn với Ban Quản lý dự án 

chuyên ngành Hàng hải (PMUVIMC) 

 

49 101/NQ-HĐQT 11/5/2020 Về phương án cung cấp dịch vụ cảng biển tại kho số 10 
 

50 102/NQ-HĐQT 11/5/2020 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn phiên họp thứ ba năm 2020 

 

51 103/NQ-HĐQT 12/5/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 2: “Thi 

công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị cửa hàng 

xăng dầu” thuộc công trình Của hàng xăng dầu Cảng 

Quy Nhơn 

 

52 105/QĐ-HĐQT 12/5/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 2: “Thi 

công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị cửa hàng 

xăng dầu” thuộc công trình Của hàng xăng dầu Cảng 

Quy Nhơn 

 

53 107/NQ-HĐQT 14/5/2010 Về cho Công ty xi măng Phúc Sơn thuê mặt bằng 
 

54 110/NQ-HĐQT 18/5/2020 
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Khảo sát, Lập 

báo cao Kinh tế kỹ thuật, thuộc Công trình: Hoán cải cẩu 
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RTG và cải tạo hệ thống điện cấp cho RTG - Cảng Quy 

Nhơn 

55 111/QĐ-HĐQT 18/5/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu goú thầu: Khảo sát, Lập 

báo cao Kinh tế kỹ thuật, thuộc Công trình: Hoán cải cẩu 

RTG và cải tạo hệ thống điện cấp cho RTG - Cảng Quy 

Nhơn 

56 113/NQ-HĐQT 20/5/2020 Về điều chỉnh mức phụ cấp tổ trưởng, tỏ phó bốc xếp 
 

57 115/NQ-HĐQT 20/5/2020 
Về cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thuê bãi 

Container số 1 

 

58 120/NQ-HĐQT 25/5/2020 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn kỳ họp thứ 3 năm 2020 

 

59 121/NQ-HĐQT 25/5/2020 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 

Công trình “Cải tạo, nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn” 

 

60 122/NQ-HĐQT 25/5/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: “Giam sát 

thi công xây dựng công trình” thuộc công trình Cửa hàng 

xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

 

61 123/NQ-HĐQT 25/5/2020 
Về việc ký hợp đồng thuê thiết bị với Công ty cổ phần 

Cảng Hải Phòng 

 

62 124/QĐ-HĐQT 26/5/2020 
Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 
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63 125/QĐ-HĐQT 26/5/2020 
Về việc thành lập Tổ giúp viêc phục vụ Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 

 

64 126/QĐ-HĐQT 26/5/2020 
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 

65 127/QĐ-HĐQT 27/5/2020 

Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ 

thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà 

thầu, công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi 

container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

 

66 128/QĐ-HĐQT 28/5/2020 
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc 

công trình “Cải tạo, nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn” 

 

67 129/QĐ-HĐQT 28/5/2020 

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: 

“Giám sát thi công xây dựng công trình” thuộc Công 

trình Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

 

68 130/NQ-HĐQT 28/5/2020 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: 

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng 

Quy Nhơn 
 

69 131/QĐ-HĐQT 28/5/2020 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: 

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng 

Quy Nhơn 

70 133/NQ-HĐQT 28/5/2020 
Về việc ký hợp đồng dịch vụ nhà hàng với Công ty 

TNHH Đại Phước 
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71 139/NQ-HĐQT 15/6/2020 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Quy 

Nhơn 
 

72 140/QĐ-HĐQT 15/6/2020 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Quy 

Nhơn 

73 141/QĐ-HĐQT 19/6/2020 

Về việc hủy đấu thầu gói thầu số 2:”Thi công xây dựng, 

lắp đặt và cung cấp thiết bị cửa hàng xăng dầu” thuộc 

công trình Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

 

74 151/NQ-HĐQT 25/6/2020 
Về việc ký hợp đồng thuê thiết bị với Công ty cổ phần 

Vinalines Logistics 

 

75 153/NQ-HĐQT 26/6/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 3: Thi công xây 

dựng Công trình sửa chữa cải tạo, nâng cấp bãi container 

số 2- Cảng Quy Nhơn”, thuộc công trình: Sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

 

76 154/QĐ-HĐQT 26/6/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 3: Thi công xây 

dựng Công trình sửa chữa cải tạo, nâng cấp bãi container 

số 2- Cảng Quy Nhơn”, thuộc công trình: Sửa chữa, cải 

tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

77 157/NQ-HĐQT 26/6/2020 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn phiên họp lần thứ 4 năm 2020 

 

78 158/QĐ-HĐQT 26/6/2020 

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Duy Dương giữ 

chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn 
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79 162/NQ-HĐQT 02/7/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 2: “Thi 

công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị của hàng 

xăng dầu” thuộc công trình Cửa hàng xăng dầu Cảng 

Quy Nhơn 

 

80 163/QĐ-HĐQT 02/7/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 2: “Thi 

công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị của hàng 

xăng dầu” thuộc công trình Cửa hàng xăng dầu Cảng 

Quy Nhơn 

81 164/QĐ-HĐQT 02/7/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1:”Lập 

HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng” thuộc 

công trình Cải tạo, nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

 

82 166/QĐ-HĐQT 02/7/2020 
Về việc thành lập Tổ thẩm định công trình: Nạo vét, duy 

tu khu nước trước bến – Cảng Quy Nhơn 

83 166/QĐ-HĐQT 02/7/2020 
Về việc thành lập Tổ thẩm định công trình: Nạo vét, duy 

tu khu nước trước bến – Cảng Quy Nhơn 

 

84 169/NQ-HĐQT 03/7/2020 
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2020 

 

85 170/NQ-HĐQT 06/7/2020 

Phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; 

Dự toán chi phí tư vấn công trình: Nạo vét, duy tu khu 

nước trước bến – Cảng Quy Nhơn; Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tư vấn công trình: Nạo vét, duy tu khu nước 

trước bến – Cảng Quy Nhơn (bước chuẩn bị đầu tư) 

 

86 171/QĐ-HĐQT 06/7/2020 

Phê duyệt đề cương khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; 

Dự toán chi phí tư vấn công trình: Nạo vét, duy tu khu 

nước trước bến – Cảng Quy Nhơn; Kế hoạch lựa chọn 
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nhà thầu tư vấn công trình: Nạo vét, duy tu khu nước 

trước bến – Cảng Quy Nhơn (bước chuẩn bị đầu tư) 

87 172/NQ-HĐQT 08/7/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3:” Giám sát 

thi công xây dựng công trình” thuộc công trình cải tạo, 

nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

 

88 173/QĐ-HĐQT 08/7/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3:” Giám sát 

thi công xây dựng công trình” thuộc công trình cải tạo, 

nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

 

89 178/NQ-HĐQT 13/7/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 2: “Thi 

công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp cổng 

Cảng Quy Nhơn 

 

90 179/QĐ-HĐQT 13/7/2020 

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 2: “Thi 

công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp cổng 

Cảng Quy Nhơn 

 

91 182/NQ-HĐQT 15/7/2020 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, 

lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa 

chữa, cải tạo hạ tầng đường bãi sau bến – Cảng Quy 

Nhơn; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn 

công trình: Duy tu, sửa chữa cải tạo hạ tầng đường bãi 

sau bến – Cảng Quy Nhơn (bước chuẩn bị đầu tư) 

92 183/QĐ-HĐQT 15/7/2020 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, 

lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa 

chữa, cải tạo hạ tầng đường bãi sau bến – Cảng Quy 

Nhơn; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn 

công trình: Duy tu, sửa chữa cải tạo hạ tầng đường bãi 

sau bến – Cảng Quy Nhơn (bước chuẩn bị đầu tư) 
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93 185/NQ-HĐQT 20/7/2020 Về điểu chỉnh mức phụ cấp tổ trưởng, tổ phó 

 

94 186/NQ-HĐQT 20/7/2020 
Về việc kéo dài thười gian bổ nhiệm cán bộ Trung tâm 

điều hành sản xuất 

 

95 188/NQ-HĐQT 28/7/2020 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi 

công xây dựng công trình sửa chữa cải tạo, nâng cấp bãi 

container số 2 – Cảng Quy Nhơn, thuộc công trình: Sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Qy 

Nhơn 

 

96 189/QĐ-HĐQT 28/7/2020 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi 

công xây dựng công trình sửa chữa cải tạo, nâng cấp bãi 

container số 2 – Cảng Quy Nhơn, thuộc công trình: Sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Qy 

Nhơn 

 

 

 

97 198/QĐ-QNP 07/8/2020 

Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói 

thầu số 2: “Thi công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết 

bị cửa hàng xăng dầu” 

 

98 199/NQ-HĐQT 07/8/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 

1: “Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công” thuộc công trình 

Nạo vét, duy tu khu nước trước bến – Cảng Quy Nhơn 

 

99 203/QĐ-HĐQT 11/8/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 

1: “Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công” thuộc công trình 

Nạo vét, duy tu khu nước trước bến – Cảng Quy Nhơn 
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100 204/NQ-HĐQT 14/8/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV-

01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Duy tu, sửa chữa hạ tầng đường bãi sau bến – Cảng Quy 

Nhơn 

 

101 207/QĐ-HĐQT 14/8/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TV-

01: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Duy tu, sửa chữa hạ tầng đường bãi sau bến – Cảng Quy 

Nhơn 

102 205/NQ-HĐQT 14/8/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Quy 

Nhơn thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi 

container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

 

103 206/QĐ-HĐQT 14/8/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp bãi container số 2 – Cảng Quy 

Nhơn thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi 

container số 2 – Cảng Quy Nhơn 

104 209/NQ-HĐQT 26/8/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 

số 2: “Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, nâng 

cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

 

105 210/QĐ-HĐQT 26/8/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 

số 2: “Thi công xây dựng” thuộc công trình Cải tạo, nâng 

cấp cổng Cảng Quy Nhơn 

106 212/NQ-HĐQT 31/8/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 

số 2: “Thi công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị 

cửa hàng xăng dầu” 
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107 213/QĐ-HĐQT 31/8/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 

số 2: “Thi công xây dựng, lắp đặt và cung cấp thiết bị 

cửa hàng xăng dầu” 

108 221/NQ-HĐQT 11/9/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 

02: “Thẩm tra thiết kế, dự toán” thuộc công trình Nạo 

vét khu nước trước bến Cảng Quy Nhơn 

 

109 222/QĐ-HĐQT 11/9/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 

02: “Thẩm tra thiết kế, dự toán” thuộc công trình Nạo 

vét khu nước trước bến Cảng Quy Nhơn 

110 219/NQ-HĐQT 11/9/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 

04: “Bảo hiểm xây dựng công trình” thuộc công trình 

Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

 

111 220/QĐ-HĐQT 11/9/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 

04: “Bảo hiểm xây dựng công trình” thuộc công trình 

Cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn 

112 217/NQ-HĐQT 11/9/2020 

Nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: 

Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Công trình: 

Hoán cải cẩu RTG và cải tạo hệ thống điện cấp cho RTG 

Cảng Quy Nhơn 

 

113 218/QĐ-HĐQT 11/9/2020 

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: 

Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Công trình: 

Hoán cải cẩu RTG và cải tạo hệ thống điện cấp cho RTG 

Cảng Quy Nhơn 

114 233/NQ-HĐQT 13/10/2020 

Nghị quyết chấm dứt và thanh lý hợp đồng CNTT số 01-

2017-HĐKT/GTC-QNP và triển khai “Hệ thống điều 

hành khai thác cảng TOS” 
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115 234/QĐ-HĐQT 13/10/2020 

Quyết định chấm dứt và thanh lý hợp đồng CNTT số 01-

2017-HĐKT/GTC-QNP và triển khai “Hệ thống điều 

hành khai thác cảng TOS” 

116 235/NQ-HĐQT 29/10/2020 

Nghị quyết phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét khu 

nước trước bến - Cảng Quy Nhơn 

 

117 236/QĐ-HĐQT 29/10/2020 

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét khu 

nước trước bến - Cảng Quy Nhơn 

 

118 237/QĐ-HĐQT 29/10/2020 
Về việc thành lập tổ thẩm định thuê dịch vụ CNTT”Hệ 

thông Điều hành khai thác Cảng TOS 

 

119 243/NQ-HĐQT 06/11/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn 

Thẩm tra Báp cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu sửa 

chữa, cải tạo hạ tầng đường bãi sau bến – Cảng Quy 

Nhơn 

 

120 244/QĐ-HĐQT 06/11/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu TV-02: Tư vấn 

Thẩm tra Báp cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu sửa 

chữa, cải tạo hạ tầng đường bãi sau bến – Cảng Quy 

Nhơn 

 

121 250/NQ-HĐQT 13/11/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ 

 

122 251/NQ-HĐQT 13/11/2020 
Chấp thuận đề nghị mua vật tư xylanh nâng hạ thay thế 

cho cần cẩu Gottwald HMK260E 
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123 254/NQ-HĐQT 13/11/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: “ Lập kế 

hoạch thuê” dịch vụ CNTT Hệ thống điều hành khai thác 

cảng TOS 

 

124 255/NQ-HĐQT 16/11/2020 
Phiên họp Hội đồng qunr trị Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn, Kỳ họp thứ VI, năm 2020 

 

125 256/NQ-HĐQT 13/11/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: “ Lập kế 

hoạch thuê” dịch vụ CNTT Hệ thống điều hành khai thác 

cảng TOS 

 

126 257/NQ-HĐQT 16/11/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: Lập HSMT 

và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng thuộc công 

trình Nạo vét, duy tu khu nước trước bến – Cảng Quy 

Nhơn 

 

127 258/QĐ-HĐQT 16/11/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: Lập HSMT 

và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng thuộc công 

trình Nạo vét, duy tu khu nước trước bến – Cảng Quy 

Nhơn 

 

128 259/NQ-HĐQT 16/11/2020 

Chủ trương thuê khu đất 38.277,3m2 và nhận chuyển 

nhượng kho, bãi, vật kiến trúc, tài sản trên đất của Công 

ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp hàng hải 

 

129 263/NQ-HĐQT 30/11/2020 
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2:”Thẩm tra 

kế hoạch thuê” 

 

130 265/NQ-HĐQT 30/11/2020 
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy 

Nhơn 
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131 266/NQ-HĐQT 02/12/2020 
Về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư Công ty 

cổ phần Cảng Quy Nhơn 

 

132 267/NQ-HĐQT 02/12/2020 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhag thầu Gói thầu số 05: 

Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thuộc 

công trình: Sửa chữa, cải tạo nâng cấp bãi container số 

2 – Cảng Quy Nhơn 

 

133 272/NQ-HĐQT 15/12/2020 
Về việc Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công 

ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 

 

134 273/QĐ-HĐQT 15/12/2020 
Về việc Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công 

ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 

 

135 274/NQ-HĐQT 15/12/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2: Đánh giá 

tác động môi trường thuộc công trình Nạo vét, duy tu 

khu nước trước bến – Cảng Quy Nhơn 

 

136 275/QĐ-HĐQT 15/12/2020 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2: Đánh giá 

tác động môi trường thuộc công trình Nạo vét, duy tu 

khu nước trước bến – Cảng Quy Nhơn 

 

137 276/NQ-HĐQT 15/12/2020 

Phê duyệt chủ trương thuê Tư vấn nghiên cứu xây dựng 

phát triển Dự án đầu tư xây dựng bãi hàng, bãi công nghệ 

3,8ha 

 

138 280/NQ-HĐQT 25/12/2020 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu và chủ trương ủy thác quản lý dự án công trình: 

Duy tu, sửa chữa, cải tạo hạ tầng đường bãi sau bến – 

Cảng Quy Nhơn 
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139 281/QĐ-HĐQT 25/12/2020 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu và chủ trương ủy thác quản lý dự án công trình: 

Duy tu, sửa chữa, cải tạo hạ tầng đường bãi sau bến – 

Cảng Quy Nhơn 

 

140 282/NQ-HĐQT 29/12/2020 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn Kỳ 

họp thứ VII, năm 2020 

 

141 283/NQ-HĐQT 29/12/2020 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn Kỳ 

họp thứ VII, năm 2020 

 

142 284/NQ-HĐQT 29/12/2020 
Về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cung ứng xăng 

dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

Phụ lục 2. Danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 

  

Số 

TT 
Tên tổ chức/cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

CK 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ tại 

công ty 

(nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD; ngày cấp; 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

1  
Tổng Công ty Hàng 

hải Việt Nam - CTCP 
  

Mã số thuê 

 0100104595 

Tòa nhà Oceanpark Số 01 

Đào Duy Anh, phường 

Phương Mai, Q. Đống Đa, 

Hà Nội 

Năm 2019  
Công ty 

mẹ 

2  

Ban Quản lý dự án 

chuyên ngành hàng 

hải – CN Tổng Công 

ty Hàng hải Việt Nam 

– Công ty ty cổ phần 

  
Mã số thuế  

0100104595-007 

Tầng 16 tòa nhà 

Oceanpark Số 01 Đào Duy 

Anh, phường Phương Mai, 

Q. Đống Đa, Hà Nội 

Năm 2019  

Đơn vị 

hạch toán 

phụ thuộc 

của Công 

ty mẹ 

(Tổng 

Công ty 

Hàng hải 

Việt Nam 

– CTCP 

3  

Công ty cổ phần 

Vinalines Logistics 

Việt Nam 

  
Mã số thuế: 

0102345275 

Phòng 405, tầng 4, Tòa nhà 

Ocean Park, Số 1 phố Đào 

Duy Anh, Phường Phương 

Mai, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

  

Công ty 

con thuộc 

Công ty 

mẹ (Tổng 

Công ty 

Hàng hải 

Việt Nam 

- CTCP 

sở hữu 



 

20 

 

51% vốn 

Điều lệ 

của Công 

ty cổ 

phần 

Vinalines 

Logistics) 

4     
Mã số thuế: 

0200236845   

Số 8A Trần Phú, Phường 

Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

  

Công ty 

con thuộc 

Công ty 

mẹ (Tổng 

Công ty 

Hàng hải 

Việt Nam 

- CTCP 

sở hữu 

92,56% 

vốn Điều 

lệ của 

Công ty 

cổ phần 

Cảng Hải 

Phòng) 

5  Phạm Anh Tuấn  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

001073013053 

10/03/2017 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Khu tập thể Vật tư ngành 

in - xã Mai Lâm – huyện 

Đông Anh – thành phố Hà 

Nội 

29/6/2019  

Người 

nội bộ là 

thành 

viên 

HĐQT 

6  Phan Tuấn Linh  

Thành 

viên 

HĐQT 

– Tổng 

giám 

đốc 

001075012665 

28/11/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

 

26/239 Lê Lợi, phường Lê 

Lợi, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 

29/6/2019  

Người 

nội bộ là 

thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 



 

21 

 

Công 

ty 

giám đốc 

Công ty, 

Người 

công bố 

thông tin 

7  Lý Quang Thái  

Thành 

viên 

HĐQT 

013371736 

08/01/2011 

CA Hà Nội 

Phòng 1106 - CT1A - ĐN1 

- Mỹ Đình II - Nam Từ 

Liêm - Thành phố Hà Nội 

29/6/2019  

Người 

nội bộ là 

TV Hội 

đồng 

quản trị 

8  Nguyễn Quý Hà  

Thành 

viên 

HĐQT 

Chuyên 

trách 

211135117 

04/9/1999 

CA Bình Định 

KV 2, P/Ngô Mây, TP Quy 

Nhơn 
29/6/2019  

Người 

nội bộ là 

TV Hội 

đồng 

quản trị  

9  Phạm Đăng Cao  

Thành 

viên 

HĐQT 

230529250 

CA Tp Hồ Chí 

Minh 

44 Trần Quang Khải- 

Thành phố Pleiku, Gia Lai 
29/6/2019  

Người 

nội bộ là 

TV Hội 

đồng 

quản trị 

10  Nguyễn Hữu Phúc  

P. TGĐ 

Thường 

trực  

211076918 

25/04/2012 

CA Bình Định 

585 Trần Hưng Đạo, TP 

Quy Nhơn, Bình Định 
26/12/2018 

Chấm dứt 

HĐLĐ 

01/10/2020 
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11  Nguyễn Thành Nam  

Phó 

Tổng 

giám 

đốc 

211593668 

12/4/2007 

CA Bình Định 

Số 62 Đường Ngô Trọng 

Thiên, KV10 Phường Hải 

Cảng, TP Quy Nhơn 

01/09/2017  

Người 

nội bộ là 

PTGĐ 

12  Lại Huy Hoàng  

Phó 

TGĐ 

công ty 

211702225 

31/5/2013 

CA Bình Định 

Tổ 55 - KV 10, P/Hải 

cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

02/11/2015  

Người 

nội bộ là 

PTGĐ 

13  Lê Duy Dương  

Phó 

TGĐ 

công ty 

013616629 

07/3/2013 

CA Hà Nội 

Phòng 108-T2, Ngõ 2, 

Phương Mai, Đống Đa, Hà 

Nội 

26/6/2020  

Người 

nội bộ là 

PTGĐ 

14  Nguyễn Kim Toàn  

Kế toán 

trưởng 

Công 

ty 

211595310 

15/09/2011 

CA Bình Định 

KV5, P. Gềnh Ráng, Tp. 

Quy Nhơn, Bình Định 
28/10/2013  

Người 

nội bộ là 

Kế toán 

trưởng,  

15  Hoàng Quốc Phương  

Người 

phụ 

trách 

Quản 

trị 

Công 

ty 

013631891 

11-05-13 

CA Hà Nội 

C14-10 Chung cư Hoàng 

Anh , Phường Hải Cảng, 

Thành Phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

11/7/2019  

Người 

phụ trách 

Quản trị 

Công ty 
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Phụ lục 3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn 

         

Stt Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số CMND/ Hộ 

chiếu, ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị 

1 Phạm Anh Tuấn   

Chủ tịch 

Hội đồng 

quản trị  

001073013053 cấp 

ngày 10/3/2017 tại 

CA Hà Nội 

Số 01, Đào 

Duy Anh, 

Đống Đa, Hà 

Nội 

0     

1.1 Phạm Huy Trà     

36047001822 cấp 

ngày 17/7/2018 tại 

CA Hà nội 

Khu tập thể vật 

tư ngành in, 

Mai Lâm, Đông 

Anh, HN 

0   Bố đẻ 

1.2 Mai Thị Hồng Vân     

11183808 cấp ngày 

20/6/2009 tại CA Hà 

Nội 

Khu tập thể vật 

tư ngành in, 

Mai Lâm, Đông 

Anh, HN 

0   Mẹ đẻ 

1.3 Phạm Thúy Nga     

11750164 cấp ngày 

28/6/2009 tại CA Hà 

Nội 

C608 tòa 

Ecocity KĐT 

Việt Hưng, 

Giang Biên, 

Long Biên, HN 

0   Em gái 
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1.4 
Ngô Anh Chiến (tức 

Ngô Tuấn Anh) 
    

60561968 cấp ngày 

24/4/2009 tại Yên 

Bái 

C608 tòa 

Ecocity KĐT 

Việt Hưng, 

Giang Biên, 

Long Biên, HN 

0   Em rể 

1.5 Phạm Thị Thu Hiền     
11750166 cấp ngày 

20/9/2006 tại Hà Nội 

Simon - 

Bolivar - 

Str,14C/Etage 6 

Li – CHLB 

Đức 

0   Em gái 

1.6 Dương Quang Lộc         0   Bố vợ 

1.7 Nguyễn Thị Nhuần         0   Mẹ vợ 

1.8 Dương Tuyết Mai     
C0503447 cấp ngày 

2/6/2015 

P2006 - S2 - 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

Hùng, Nam Từ 

Liêm, HN 

0   Vợ 

1.9 Phạm Thục Uyên     

C2850389 cấp ngày 

17/02/2017 tại Hà 

Nội 

P2006 - S2 - 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

Hùng, Nam Từ 

Liêm, HN 

0   
Con 

ruột 
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1.10 Phạm Gia Hưng     
C0510881 cấp ngày 

8/6/2016 tại Hà Nội 

P2006 - S2 - 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

Hùng, Nam Từ 

Liêm, HN 

0     

2 Phan Tuấn Linh   

Thành 

viên 

HĐQT, 

TGĐ 

001075012665 

28/11/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

VEN 14–22 

Khu đô thị 

Vinhome 

Imperia, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0     

2.1 Phan Thanh Hương     Không có 

26/239 Lê Lơi, 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0   Bố đẻ 

2.2 Lê Thị Huệ     030072247 

26/239 Lê Lơi, 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0   Mẹ đẻ 

2.3 Đặng Bá Khang     Không có 

Cam Lộ 1, 

Hùng Vương, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Bố vợ 

2.4 Nguyễn Thị Biết     Không có 

Cam Lộ 1, 

Hùng Vương, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Mẹ vợ 



 

26 

 

2.5 Đặng Thị Hương     031015165 

VEN 14–22 

Khu đô thị 

Vinhome 

Imperia, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Vợ 

2.6 Phan Hải Lâm     B9798118 

VEN 14–22 

Khu đô thị 

Vinhome 

Imperia, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Con đẻ 

2.7 Phan Thị Thu Hiền     031177003896 
10/158 Giáp 

Bát, Hà Nội 
0   

Anh/ch

ị/em 

ruột 

2.8 Phan Thanh Quang     031082011184 
110 Quan 

Nhân, Hà Nội 
0   

Anh/ch

ị/em 

ruột 

2.9  Đặng Quang Học       

 Trú tại Khu 

Cam Lô 1 – 

Hùng Vương – 

Hồng Bàng – 

Hải Phòng 

0   
Anh 

vợ 
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2.1 Đặng Kim Thoa       

Trú tại Đà 

Nẵng Ngô 

Quyền – Hải 

Phòn 

0   Chị vợ 

3 Nguyễn Qúy Hà   

Thành 

viên 

HĐQT 

211135117 cấp 

ngày 4/9/1999 tại 

CA Bình Định 

KV 2, P/Ngô 

Mây, TP Quy 

Nhơn 

4.900     

3.1 Nguyễn Quý Hữu        0   Anh 

3.2 Nguyễn Quý Lợi       
  

0   Anh 

3.3 
Nguyễn Thị Phương 

Thiện 
        0   Chị 

3.4 Nguyễn Quý Hùng         0   Anh 

3.5 
Phạm Thị Thanh 

Hương 
    

211716331 Cấp 

ngày 17/02/2014 tại 

CA tỉnh Bình Định 

KV 2, P/Ngô 

Mây, TP Quy 

Nhơn 

12.200   Vợ 

3.6 
Nguyễn Phạm Quỳnh 

Anh 
        0   Con 

3.7 
Nguyễn Phạm Hoàng 

Long 
        0   Con 

4 Lý Quang Thái   

Thành 

viên 

HĐQT 

Số: 013371736, 

ngày cấp 

08/01/2011, nơi 

cấp: CA Hà Nội 

Căn hộ S2 

3106 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

0     
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Hùng, Nam 

Từ Liêm, HN 

4.1 Lý Văn Hùng     

Số: 091868442, 

ngày cấp: 

03/10/2012, nơi cấp: 

CA Thái Nguyên 

SN 172, tổ 3/5, 

phường Phan 

Đình Phùng, 

TP Thái 

Nguyên 

0   Bố đẻ 

4.2 Hà Thị Xoan     

Số: 090461924, 

ngày cấp: 

09/08/2008, nơi cấp: 

CA Thái Nguyên 

SN 172, tổ 3/5, 

phường Phan 

Đình Phùng, 

TP Thái 

Nguyên 

0   Mẹ đẻ 

4.3 Ngô Thượng Chính     

Số: 090028586, 

ngày cấp: 

05/12/2006, nơi cấp: 

CA Thái Nguyên 

SN5, tổ 17, ngõ 

54a, đường Phủ 

Liễn phường 

Hoàng Văn 

Thụ, TP Thái 

Nguyễn 

0   Bố vợ 

4.4 Nguyễn Thị Lan     

Số CMND: 

090432328, ngày 

cấp: 02/08/2010, nơi 

cấp: CA Thái 

Nguyên 

SN5, tổ 17, ngõ 

54a, đường Phủ 

Liễn phường 

Hoàng Văn 

Thụ, TP Thái 

Nguyễn 

0   Mẹ  vợ 
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4.5 Ngô Hải Chi     

Số CMND: 

019181000008, ngày 

cấp: 14/11/2012, nơi 

cấp: Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Căn hộ S2 3106 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

Hùng, Nam Từ 

Liêm, HN 

0   
Vợ/chồ

ng 

4.6 Lý Ngọc Mai     

Số HC: C3501535, 

ngày cấp: 

19/06/2017, nơi cấp: 

Cục quản lý xuất 

nhập cảnh 

Căn hộ S2 3106 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

Hùng, Nam Từ 

Liêm, HN 

0   

Con 

đẻ/nuô

i 

4.7 Lý Hải Phong     

'Số HC: C3501534, 

ngày cấp: 

19/06/2017, nơi cấp: 

Cục quản lý xuất 

nhập cảnh 

Căn hộ S2 3106 

Vinhomes 

Skylake, Phạm 

Hùng, Nam Từ 

Liêm, HN 

0   
Con 

dâu/rể 

4.8 Lý Thu Hương     

Số CMND: 

090883099, ngày 

cấp: 28/06/2013, nơi 

cấp: CA Thái 

Nguyên 

SN 172, tổ 3/5, 

phường Phan 

Đình Phùng, 

TP Thái 

Nguyên 

0   
Em 

ruột 

4.9 Ngô Thượng Hải     

Số CMND: 

090818747, ngày 

cấp: 24/5/2007, nơi 

cấp: CA Thái 

Nguyên 

SN5, tổ 17, ngõ 

54a, đường Phủ 

Liễn phường 

Hoàng Văn 

Thụ, TP Thái 

Nguyễn 

0   
Anh/e

m rể 
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5 Phạm Đăng Cao   

Thành 

viên 

HĐQT 

230529250 tại CA 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

44 Trần 

Quang Khải- 

Thành phố 

Pleiku, Gia 

Lai 

0     

5.1 Phạm Như Lân     

230 936 885 cấp 

ngày 24/3/2009 tại 

CA Gia Lai 

  0   

Bố 

đẻ/nuô

i 

5.2 Hoàng Thị Nga     

230 936 788 cấp 

ngày 26/3/2009 tại 

CA Gia Lai 

  0   

Mẹ 

đẻ/nuô

i 

5.3 Phạm Quang Sang     

230 885 899 cấp 

ngày 16/4/2009 tại 

CA Gia Lai 

  0   Anh 

5.5 Phạm Hồng Nhã     

231 051 230 cấp 

ngày 19/6/2019 tại 

CA Gia Lai 

  0   Em 

5.6 Ngô Thị Như Hoa     

011 879 079 cấp 

ngày 24/6/2010 tại 

CA Hà Nội 

  0   Vợ 

5.7 Phạm Cẩm Hà     

1303019463 cấp 

ngày 6/4/2018 tại 

CA Hà Nội 

  0   Con 

5.8 Phạm Hạ Lam             Con 

II Người có liên quan của người nội bộ là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng  
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1 Phan Tuấn Linh   

Tổng 

giám 

đốc,Ngườ

i công bố 

thông tin 

001075012665 

28/11/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

VEN 14–22 

Khu đô thị 

Vinhome 

Imperia, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0     

1.1 Phan Thanh Hương     Không có 

26/239 Lê Lơi, 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0   Bố đẻ 

1.2 Lê Thị Huệ     030072247 

26/239 Lê Lơi, 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

0   Mẹ đẻ 

1.3 Đặng Bá Khang     Không có 

Cam Lộ 1, 

Hùng Vương, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Bố vợ 

1.4 Nguyễn Thị Biết     Không có 

Cam Lộ 1, 

Hùng Vương, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Mẹ vợ 

1.5 Đặng Thị Hương     031015165 

VEN 14–22 

Khu đô thị 

Vinhome 

Imperia, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Vợ 



 

32 

 

1.6 Phan Hải Lâm     B9798118 

VEN 14–22 

Khu đô thị 

Vinhome 

Imperia, 

Thượng Lý, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

0   Con đẻ 

1.8 Phan Thị Thu Hiền     031177003896 
10/158 Giáp 

Bát, Hà Nội 
0   

Anh/ch

ị/em 

ruột 

1.9 Phan Thanh Quang     031082011184 
110 Quan 

Nhân, Hà Nội 
0   

Anh/ch

ị/em 

ruột 

1.10  Đặng Quang Học       

 Trú tại Khu 

Cam Lô 1 – 

Hùng Vương – 

Hồng Bàng – 

Hải Phòng 

0   
Anh 

vợ 

1.11 Đặng Kim Thoa       

Trú tại Đà 

Nẵng Ngô 

Quyền – Hải 

Phòn 

0   Chị vợ 

2 Lại Huy Hoàng   
Phó Tổng 

giám đốc 

211702225 

31/5/2013 

CA Bình Định 

Tổ 55 - KV 10, 

P/Hải cảng, 

Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

16.417     
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2.1 Lại Thị Hanh       
Tự Tân-Vũ 

Thư-Thái Bình 
0   Chị gái 

2.2 Lại Quang Huỳnh       
Tự Tân-Vũ 

Thư-Thái Bình 
0   

Anh 

trai 

2.3 Lại Thị Ảnh       
Tự Tân-Vũ 

Thư-Thái Bình 
0   Chị gái 

2.4 Đoàn Thị Thanh      

Tổ 55 - KV 10, 

P/Hải cảng, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0   Vợ 

2.5 Lại Tiến Anh   

Cán bộ 

Cty CP 

Cảng Quy 

Nhơn 

215175614 cấp ngày 

26/092006 tại CA 

Bình Định 

333/18 – 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, TP 

Quy Nhơn, 

900   Con đẻ 

2.6 Lại Vi Vương   

Cán bộ 

Cty CP 

Cảng Quy 

Nhơn 

  

333/18 – 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, TP 

Quy Nhơn, 

0   Con đẻ 

2.7 Hào Thảo My        

333/18 – 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, TP 

Quy Nhơn, 

0   
Con 

dâu 
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2.8 Lê Thị Vân       

333/18 – 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, TP 

Quy Nhơn, 

0   
Con 

dâu 

2.9 Phạm Thị Tý       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   Mẹ vợ 

2.10 Đoàn Văn Thịnh       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   
Anh 

vợ 

2.11 Đoàn Thị Ngân       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   Chị vợ 

2.12 Đoàn Thị Ngần       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   Chị vợ 

2.13 Đoàn Văn Thoại       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   
Anh 

vợ 

2.14 Đoàn Thị Chín       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   Em vợ 

2.15 Đoàn Văn Thọ       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   Em vợ 
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2.16 Đoàn Thị Tuất       

Hoàng Diệu-

Đông Hưng- 

Thái Bình 

0   Em vợ 

3 Nguyễn Thành Nam   
Phó Tổng 

giám đốc 

211593668 cấp 

ngày 12/4/2017 tại 

CA Bình Định 

Số 62 Đường 

Ngô Trọng 

Thiên, KV10 

Phường Hải 

Cảng, TP Quy 

Nhơn 

3.300     

3.1 Trương Thị Được     

 -  Số CMND: 

210556148                

-Ngày cấp: 

15/5/2012               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

80 Nguyễn 

Huệ- TP Quy 

Nhơn- Tỉnh 

Bình Định 

    Bố vợ 

3.2 Hà Thị Ngọc Anh     

 -  Số CMND: 

210139946                           

- Ngày cấp: 

12/10/2012               

-  Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

Số nhà 

55/23/14 

Đường Ngô 

Mây- TP Quy 

Nhơn- Bình 

Định 

Không Không Mẹ vợ 

3.4 
Võ Thị Đông 

Phương 
Không 

Nhân viên 

kế toán- 

XNSC Cơ 

khí 

 -  Số CMND: 

211853261                           

- Ngày cấp: 

12/3/2009               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

62 Ngô Trọng 

Thiên- TP Quy 

Nhơn- Bình 

Định 

29.600 CP 
29.600 

CP 
Vợ 
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3.5 Nguyễn Võ Anh Thy Không Không   

62 Ngô Trọng 

Thiên- TP Quy 

Nhơn- Bình 

Định 

Không Không Con đẻ 

3.6 Nguyễn Thị Hương Không Không 

 -  Số CMND: 

215555188                 

- Ngày cấp: 

01/6/2016               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

Xã Mỹ Đức- 

Huyện Phù 

Mỹ- Tỉnh Bình 

Định 

Không Không 
Chị 

ruột 

3.7 Nguyễn Thị Hoa Không Không 

 -  Số CMND: 

211531942                          

- Ngày cấp: 

04/3/2013               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

Xã Mỹ Đức- 

Huyện Phù 

Mỹ- Tỉnh Bình 

Định 

Không Không 
Chị 

ruột 

3.8 Nguyễn Thị Thạch Không Không 

 -  Số CMND: 

211873057                           

- Ngày cấp: 

27/5/2002               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

80 Nguyễn 

Huệ- TP Quy 

Nhơn- Tỉnh 

Bình Định 

Không Không 
Chị 

ruột 

3.9 Nguyễn Văn Thiệt Không Không 

 -  Số CMND: 

211690734                           

- Ngày cấp: 

08/10/2009               

-  Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

80 Nguyễn 

Huệ- TP Quy 

Nhơn- Tỉnh 

Bình Định 

Không Không 
Em 

ruột 
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3.10 Võ Hữu Nhơn Không Không 

 -  Số CMND: 

211787157                           

- Ngày cấp: 

11/9/2008               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

Số nhà 

55/23/14 

Đường Ngô 

Mây- TP Quy 

Nhơn- Bình 

Định 

Không Không 
Anh 

vợ 

3.11 Võ Hữu Tài Không Không 

 -  Số CMND: 

215047401                           

- Ngày cấp: 

12/3/2009               -  

Nơi cấp: CA tỉnh 

Bình Định 

Số nhà 

55/23/14 

Đường Ngô 

Mây- TP Quy 

Nhơn- Bình 

Định 

Không Không Em vợ 

4 Lê Duy Dương   
Phó Tổng 

giám đốc 

013616629, ngày 

cấp: 07/3/2013, nơi 

cấp: Công an TP. 

Hà Nội 

Phòng 108T2 - 

Ngõ 2 - 

Phương Mai - 

Đống Đa - Hà 

Nội 

0     

4.1 Lê Duy Lộc     

171603669 cấp ngày 

25/6/2000 tại CA 

Thanh Hóa 

  0   

Bố 

đẻ/nuô

i 

4.2 
Đào Thị Minh 

Nguyệt 
    

170044061 cấp ngày 

18/11/2009 tại CA 

Thanh Hóa 

  0   

Mẹ 

đẻ/nuô

i 

4.3 Lê Đình Trí         0   

Bố 

chồng/ 

vợ 
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4.4 Nguyễn Thị Hằng         0   

Mẹ 

chồng/ 

vợ 

4.3 Lê Duy Nam     

171603670 cấp ngày 

4/5/2015 tại CA 

Thanh Hóa  

  0   

Anh/ch

ị/em 

ruột 

4.4 Lê Thị Thanh Nga     

013175032 cấp ngày 

28/5/2013 tại CA Hà 

Nội 

  0   

Anh/ch

ị/em 

ruột 

4.5 Lê Thị Thanh Tâm     

013616199 cấp ngày 

31/1/2013 tại CA Hà 

Nội 

  0   
Vợ/chồ

ng 

4.6 Lê Duy Hoàng         0   

Con 

đẻ/nuô

i 

4.7 Lê Duy An         0   

Con 

đẻ/nuô

i 

4.8 Lê Đức Thiện         0   
Anh/e

m rể 

4.9 Trần Anh Tú         0   
Anh/e

m rể 

4.10 Lê Thị Tuyết         0   
Chị/em 

vợ 

5 Nguyễn Kim Toàn   
Trưởng 

BKS 

211595310; 

25/9/2011; Bình 

Định 

20 Ngô Tất Tố, 

Tp.Quy Nhơn, 

T.Bình Định 

8000 0   
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5.1 Nguyễn Thặng     

210461500; 

06/07/2013; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 Bố đẻ 

5.2 Nguyễn Thị Cảnh     

210461499; 

06/07/2013; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ đẻ 

5.3 Võ Mạy     

210581718; 

15/11/2002; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 Bố vợ 

4.5 Hồ Thị Mai     

210090600; 

15/11/2002; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ vợ 

4.6 Hồ Thị Hoa     

211512180; 

23/12/2013; Bình 

Định 

20 Ngô Tất Tố, 

Tp.Quy Nhơn, 

T.Bình Định 

0 0 Vợ 

4.7 
Nguyễn Thị Kim 

Cương 
    

210461362; 

03/03/2018; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 Chị 

4.8 Nguyễn Thị Tỵ     

21110765; 

03/11/2014; Bình 

Định 

Xã Mỹ Hòa, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Chị 

ruột 

4.9 Hồ Văn Thân     

211087708; 

12/10/2013; Bình 

Định 

Xã Mỹ Hòa, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 Anh rể 

4.1 Nguyễn Kim Khánh     

211251188; 

12/10/2005; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Anh 

ruột 
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4.11 Trần Thị Thiệu     

211146198; 

15/10/2019; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Chị 

dâu 

4.12 Nguyễn Kim Ánh     Đã chết   0 0 
Anh 

ruột 

4.13 Võ Thị Hồng Ngọc     
231376882; 

13/03/2018; Gia Lai 

Thị Trấn Phú 

Thiện,  

AJUMPA, tỉnh 

Gia Lai 

0 0 
Chị 

dâu 

4.14 Nguyễn Kim Phước     

211491761; 

18/08/2007; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Anh 

ruột 

4.15 Trần Thị Hiệp     

211512160; 

15/08/2007; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Chị 

dâu 

4.16 Nguyễn Kim Chỉnh     

211657854; 

28/04/2017; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Em 

ruột 

4.17 Nguyễn thị thùy Linh     

211859887; 

28/04/2017; Bình 

Định 

Xã Mỹ Hòa, 

huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định 

0 0 
Em 

dâu 

4.18 
Nguyễn Kim Thanh 

Khoa 
    18/11/2005 

20 Ngô Tất Tố, 

Tp.Quy Nhơn, 

T.Bình Định 

0 0 Con 

4.19 Nguyễn Kim Hoa Lê     21/05/2012 

20 Ngô Tất Tố, 

Tp.Quy Nhơn, 

T.Bình Định 

0 0 Con 
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III Người có liên quan của người nội bộ là Ban kiểm soát 

1 
Dương Thị Hồng 

Hạnh 

000105118

5 

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát 

17199589 cấp ngày 

7/1/2010'CA Hà 

Nội 

Phòng 704 nhà 

A5 KĐT Đại 

Kim, P Định 

Công, Q 

Hoàng Mai, 

Hà Nội 

0 0   

1.1 Dương Minh Trí     

030060004277 cấp 

ngày8/10/2018,Cục 

Cảnh sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG về Dân 

cư 

Số nhà 348 Phố 

Trần Hưng 

Đạo, P Sao Đỏ, 

TP Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 

0 0 Bố đẻ 

1.2 Nguyễn Thị Thu     

140264583 cấp ngày 

30/6/2010 tại CA 

Hải Dương 

Số nhà 348 Phố 

Trần Hưng 

Đạo, P Sao Đỏ, 

TP Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 

0 0 Mẹ đẻ 

1.3 Lê Văn Quân     

033057001072 cấp 

ngày 11/18/2015 tại 

Cục Cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLGG về 

Dân cư 

Số nhà 13 Yết 

Kiêu, P Sao 

Đỏ, TP Chí 

Linh, tỉnh Hải 

Dương 

0 0 
Bố 

chồng 
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1.4 Nguyễn Thị Tình     

030159000431 cấp 

ngày 10/11/2016 tại 

Cục Cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLGG về 

Dân cư 

Số nhà 13 Yết 

Kiêu, P Sao 

Đỏ, TP Chí 

Linh, tỉnh Hải 

Dương 

0 0 
Mẹ 

chồng 

1.5 Lê Thanh Dũng     

030082001043 Cấp 

ngày 17/3/2017 tại 

Cục Cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư 

Phòng 704 nhà 

A5 KĐT Đại 

Kim, P Định 

Công, Q Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0 0 Chồng 

1.6 Lê Kim Ngân       

Phòng 704 nhà 

A5 KĐT Đại 

Kim, P Định 

Công, Q Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0 0 Con đẻ 

1.7 Lê Minh Đức       

Phòng 704 nhà 

A5 KĐT Đại 

Kim, P Định 

Công, Q Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0 0 Con đẻ 

1.8 Dương Thị Hồng Hà     

030193002046 ngày 

7/4/2017  tại Cục 

Cảnh sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG về Dân 

cư 

Số nhà 348 Phố 

Trần Hưng 

Đạo, P Sao Đỏ, 

TP Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 

0 0 
Em 

ruột 
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1.9 Lê Thị Thanh Tâm     

030184004466 cấp 

ngày 11/11/2016 tại 

Cục Cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư 

Số nhà 13 Yết 

Kiêu, P Sao 

Đỏ, TP Chí 

Linh, tỉnh Hải 

Dương 

0 0 
Em 

dâu 

2 Vũ Thị Diệp 
003C50510

1 

Thành 

viên BKS 

Số 013055468, cấp 

ngày 19/3/2008 tại 

Hà Nội 

Phòng 3201 

CT1 A10 Nam 

Trung Yên, 

Phường Yên 

Hòa, Quận 

Cầu Giấy, 

Thành phố Hà 

Nội 

Không Không   

2.1 Phạm Thị My     

Số 030155000701, 

cấp ngày 21/4/2016 

tại Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Nhà số 1 Ngõ 

90 Phố Cuối, 

Thị Trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia 

Lộc, Tỉnh Hải 

Dương 

    Mẹ đẻ 

2.2 Nguyễn Đức Thường     

Số 031040000879, 

cấp ngày 06/6/2018 

tại Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Tổ dân số Bàng 

Thượng, 

Phường Bàng 

La, Quận Đồ 

Sơn, Thành phố 

Hải Phòng 

    
Bố 

chồng 
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2.3 Nguyễn Thị Thiềng     

Số 031145001018, 

cấp ngày 06/6/2019 

tại Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

Tổ dân số Bàng 

Thượng, 

Phường Bàng 

La, Quận Đồ 

Sơn, Thành phố 

Hải Phòng 

    
Mẹ 

chồng 

2.4 Nguyễn Đức Quang     

Số 013055456, cấp 

ngày 20/3/2008 tại 

Hà Nội 

Phòng 3201 

CT1 A10 Nam 

Trung Yên, 

Phường Yên 

Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành 

phố Hà Nội 

    
Vợ/chồ

ng 

2.5 Nguyễn Đức Vinh       

Phòng 3201 

CT1 A10 Nam 

Trung Yên, 

Phường Yên 

Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành 

phố Hà Nội 

    
Con 

ruột 

2.6 Nguyễn Quế Linh       

Phòng 3201 

CT1 A10 Nam 

Trung Yên, 

Phường Yên 

Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Thành 

phố Hà Nội 

    
Con 

ruột 



 

45 

 

2.7 Vũ Thị Phương     

Số 142543245, cấp 

ngày 21/6/2006 tại 

Hải Dương 

Phố Giỗ, Thị 

Trấn Gia Lộc, 

Huyện Gia Lộc, 

Tỉnh Hải 

Dương 

    
Em 

ruột 

2.8 Vũ Hữu Đạt     

Số 030085001914, 

cấp ngày 22/4/2016 

tại Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Nhà số 1 Ngõ 

90 Phố Cuối, 

Thị Trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia 

Lộc, Tỉnh Hải 

Dương 

    
Em 

ruột 

2.9 Đặng Thị Kim Tươi     

Số 142476016, cấp 

ngày 27/5/2005 tại 

Hải Dương 

Nhà số 1 Ngõ 

90 Phố Cuối, 

Thị Trấn Gia 

Lộc, Huyện Gia 

Lộc, Tỉnh Hải 

Dương 

    
Em 

dâu 

3 Nguyễn Thị Hằng   
Thành 

viên BKS 
111830537 

P5A11 TT Học 

viện NAQ, 

Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

      

3.1 Nguyễn Văn Xiêm     112138215 

Cổ Hạ, Phương 

Đình, Đan 

Phượng, Hà 

Nội 

    Bố đẻ 
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3.2 Nguyễn Thị Hiền     001164011713 

Cổ Hạ, Phương 

Đình, Đan 

Phượng, Hà 

Nội 

    Mẹ đẻ 

3.3 Nguyễn Thị Nga     112369535 

100/3A KP11 

Phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa 

    
Em 

ruột 

3.4 Nguyễn Đình Huy     112484603 

Cổ Hạ, Phương 

Đình, Đan 

Phượng, Hà 

Nội 

    
Em 

ruột 

3.5 Trần Đức Vinh     011912275 

P3A11 TT Học 

viện NAQ, 

Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

    Chồng 

3.6 Trần Ngọc Dung     còn nhỏ 

P3A11 TT Học 

viện NAQ, 

Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

    Con 

3.7 Trần Ngọc Nhi     còn nhỏ 

P3A11 TT Học 

viện NAQ, 

Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

    Con 
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3.8 Nguyễn Văn Đạt     111706244 

100/3A KP11 

Phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa 

    Em rể 

3.9 Nguyễn Thị Hằng     017359371 

Cổ Hạ, Phương 

Đình, Đan 

Phượng, Hà 

Nội 

    
Em 

dâu 

4 Trần Đức Lân     011539535 

P5A11 TT Học 

viện NAQ, 

Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

    
Bố 

chồng 

4.1 Đỗ Thị Huế     010623774 

P5A11 TT Học 

viện NAQ, 

Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà 

Nội. 

    
Mẹ 

chồng 

4.2 Trần Thị Hải Hà     001184010253 

51 Quan Nhân, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

    
Em 

chồng 

4.3 Luuk Balver     NTHFDR336 

51 Quan Nhân, 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

    Em rể 

4 Người có liên quan của người nội bộ là Người phụ trách Quản trị Công ty 
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4.1 Hoàng Quốc Phương 
002C07397

3 

Người phụ 

trách 

Quản trị 

Công ty 

17199589 cấp ngày 

7/1/2010'CA Hà Nội 

Số 02 Phan 

Chu Trinh, 

Phường Hải 

Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

900     

4.2 Hoàng Ngôn Luận     

173286963 cấp ngày 

28/7/2008 tại CA 

Thanh Hóa 

Số 2/47/43 

Mậu Thân, 

P.An Hòa, 

Q.Ninh 

Kiều,Tp.Cần 

Thơ 

0   
Cha 

ruột 

4.3 Trịnh Thị Chinh     

171887008 cấp ngày 

23/9/2015 tại CA 

Thanh Hóa 

Số 2/47/43 

Mậu Thân, 

P.An Hòa, 

Q.Ninh 

Kiều,Tp.Cần 

Thơ 

0   Mẹ đẻ 

4.4 Hoàng Thị Thùy     

38183003715 cấp 

ngày 30/11/2016 tại 

CA Bà Rịa Vũng 

Tầu 

LK2/16 Khu 

nhà ở Khang 

Linh, Phường 

10, Tp.Vũng 

Tầu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tầu 

0   Em gái 

4.5 Vũ Thị Phương Thảo     

013270994 cấp ngày 

13/5/2020 tại CA Hà 

Nội 

0904CT1 Yên 

Hòa Park View 

Số 03 Vũ Phạm 

0   Vợ 
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Hàm, P.Yên 

Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội 

4.6 Hoàng Uyên Chung       

0904CT1 Yên 

Hòa Park View 

Số 03 Vũ Phạm 

Hàm, P.Yên 

Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0   
Con 

gái 

4.7 Hoàng Bảo Hân       

0904CT1 Yên 

Hòa Park View 

Số 03 Vũ Phạm 

Hàm, P.Yên 

Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0   
Con 

gái 

4.8 Vũ Huy Cường       

Số 12 ngõ 

125/1 Trung 

Kính, P.Trung 

Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0   Bố vợ 

4.9 Trịnh Thị Thơ       

Số 12 ngõ 

125/1 Trung 

Kính, P.Trung 

Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0   Mẹ vợ 
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5 Lâm Bá Qúy   
29/11/201

7 

38084010857 ngày 

29/11/2017 tại CA. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tầu 

LK2/16 Khu 

nhà ở Khang 

Linh, Phường 

10, Tp.Vũng 

Tầu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tầu 

0   Em rể 

5 Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

5.1 Phạm Anh Tuấn   

Chủ tịch 

HĐTV 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Dịch Vụ 

Hàng hải 

Hậu Giang 

001073013053 cấp 

ngày 10/3/2017 tại 

CA Hà Nội 

Số 01, Đào 

Duy Anh, Đống 

Đa, Hà Nội 

      

5.2 Hoàng Quốc Phương 
002C07397

3 

Thành 

viên 

HĐQT 

Công ty 

cổ phần 

Cảng Cam 

Ranh 

013631891 cấp ngày 

11/5/2013 tại CA TP 

Hà Nội 

Số 02 Phan 

Chu Trinh, 

Phường Hải 

Cảng, Thành 

phố Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

    

Đại 

diện sở 

hữu 

của 

TCTH

HVN: 

4.410.

400 

(18%V

ĐL) 

 



 

51 

 

 


		2021-01-31T20:43:32+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN




